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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. Nhận định nào sau đây đúng với phạm vi lãnh thổ của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
   A. Lãnh thổ bao gồm 13 tỉnh và 1 thành phố.
   B. Lãnh thổ hẹp ngang, bao gồm 15 tỉnh.
   C. Kéo dài tới 15 vĩ độ và nằm trong nhiều múi giờ.
   D. Lãnh thổ gồm 9 tỉnh. 
[bookmark: _Hlk223961505]Câu 2. Thế mạnh để vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trồng cây cận nhiệt và ôn đới là
   A. có diện tích đất fe-ra-lit lớn.                                       B. có mưa phùn vào cuối mùa đông.
   C. có vùng trung du trải rộng.                                         D. có khí hậu cận nhiệt đới. 
[bookmark: _Hlk223961781]Câu 3. Nhà máy thuỷ điện Sơn La, Hoà Bình được xây dựng trên sông nào?
   A. sông Gâm.                     B. sông Lô.                        C. sông Chảy.                    D. sông Đà. 
Câu 4. Cây công nghiệp quan trọng số một của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là
	A. cây chè.	B. cây cà phê.	C. cây cao su.	D. cây hồ tiêu.
Câu 5. Ở Trung du và miền núi phía Bắc, sản phẩm nào sau đây không phải là sản phẩm nông nghiệp chính? 
A. Chăn nuôi trâu.	B. Trồng cây ăn quả.
C. Cây dược liệu.	D. Khai thác thủy sản.
Câu 6. Đồng bằng sông Hồng là vùng có
A. mật độ dân số cao nhất cả nước.	B. gia tăng dân số tự nhiên rất cao.
C. số dân chiếm một nửa cả nước.	D. tỉ lệ dân thành thị còn rất thấp.
[bookmark: _Hlk225285848]Câu 7. Đặc khu nào sau đây thuộc Đồng bằng sông Hồng? 
A. Cồn Cỏ.	B. Lý Sơn.	C. Phú Quý.	D. Bạch Long Vĩ.
Câu 8: Cảng hàng không quốc tế nào sau đây nằm ở đồng bằng sông Hồng?
A. Vinh, Phú Bài, Thọ Xuân.			B. Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi.	
C. Phù Cát, Buôn Ma Thuột, Cam Ranh.		D. Tân Sơn Nhất, Phú Quốc, Cần Thơ.
[bookmark: _Hlk223962038]Câu 9: Vùng đồng bằng sông Hồng có kiểu khí hậu nào sau đây?
A. Nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.		B. Cận xích đạo có hai mùa mưa và khô rõ rệt.
C. Cận nhiệt đới có mùa đông lạnh.		D. Xích đạo nóng quanh năm.
[bookmark: _Hlk176792530]Câu 10: Đồng bằng sông Hồng hiện nay có bao nhiêu tỉnh, thành?
A. 5.		B. 6.			C. 7.			D. 8.
Câu 11. Đặc khu nào sau đây thuộc Bắc Trung Bộ?
	A. Phú Quý.	B. Cồn Cỏ.	C. Hoàng Sa.	D. Cô Tô.
Câu 12. Đặc điểm nào sau đây không đúng về dân số Bắc Trung Bộ?
A. Dân cư tập trung chủ yếu ở phía tây của vùng.
B. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở mức trung bình cả nước.
C. Trong vùng có nhiều dân tộc khác nhau sinh sống.
D. Tỉ lệ dân thành thị thấp hơn trung bình cả nước.
[bookmark: _Hlk225286117]Câu 13. Hai tỉnh có diện tích lúa lớn nhất Bắc Trung Bộ là
A. Thanh Hoá, Nghệ An.	B. Hà Tĩnh, Quảng Trị.
C. Thanh Hoá, Quảng Trị.	D. Quảng Trị, TP. Huế.
[bookmark: _Hlk225286170]Câu 14. Ngành nuôi trồng thủy sản của Bắc Trung Bộ có đặc điểm là
	A. sản lượng nuôi trồng liên tục giảm.	B. hạn chế áp dụng công nghệ hiện đại.
	C. chủ yếu theo hình thức quảng canh.	D. đối tượng nuôi ngày càng đa dạng.
Câu 15. Bắc Trung Bộ đứng thứ hai cả nước về số lượng đàn gia súc nào sau đây ?
	A. Bò, lợn.	B. Trâu, bò.	C. Trâu, dê.	D. bò, dê.
Câu 16. Nam Trung Bộ có vị trí giáp với hai nước láng giềng là 
	A. Thái Lan, Lào. 		B. Trung Quốc, Lào. 
	C. Lào, Cam-pu-chia. 		D. Cam-pu-chia, Thái Lan. 
Câu 17. Cây công nghiệp quan trọng số một của vùng Nam Trung Bộ là
A. cà phê.	B. cao su.	C. chè.	D. điều.
Câu 18. Khai thác bô-xít ở Nam Trung Bộ cung cấp nguyên liệu chính để sản xuất
[bookmark: _Hlk213225316]A. nhiệt điện.	B. phân lân.	C. sắt thép.	D. bột nhôm.
[bookmark: _Hlk212922788]Câu 19. Đánh bắt hải sản của Nam Trung Bộ tập trung ở 
	A. sông ngòi. 	B. hải đảo. 	C. ngư trường. 	D. vũng, vịnh. 
Câu 20. Cây trồng chính của vùng Nam Trung Bộ là
A. cây công nghiệp lâu năm.                              	B. cây công nghiệp hàng năm.
C. cây lương thực, thực phẩm.                           	D. cây dược liệu.
Câu 21. Cảng cửa ngõ quốc tế, đầu mối giao thông quan trọng của hành lang kinh tế Đông - Tây ở Nam Trung Bộ là
A. Đà Nẵng.	B. Khánh Hòa.	C. Gia Lai. 	D. Lâm Đồng.
Câu 22. Các đồng muối nổi tiếng của vùng Nam Trung Bộ là 
	A. Thuận An, Văn Lý. 		B. Cà Ná, Sa Huỳnh. 
	C. Cà Ná, Văn Lý. 		D. Sa Huỳnh, Thuận An. 
Câu 23. Vùng nào có sản lượng thuỷ sản đánh bắt lớn thứ 2 cả nước?
A. Đồng bằng sông Hồng.		B. Bắc Trung Bộ.		
C. Nam Trung Bộ.		D. Đông Nam Bộ.
[bookmark: _Hlk225286230]Câu 24. Tỉnh nào ở Nam Trung Bộ có diện tích trồng cà phê lớn nhất?
A. Đăk Lăk.	B. Quảng Ngãi.	C. Gia Lai. 	D. Lâm Đồng.
Câu 25. Nam Trung Bộ có tiềm năng lớn để phát triển
A. điện gió và điện mặt trời.	B. điện sinh khối và điện gió.
C. địa nhiệt và điện sinh khối.	D. điện mặt trời và địa nhiệt.
Câu 26: Hoạt động du lịch biển, đảo ở Nam Trung Bộ hiện nay 
	A. chưa gắn với du lịch thể thao. 	B. chỉ thu hút khách trong nước. 
	C. các hoạt động diễn ra đa dạng. 	D. thiếu các trung tâm du lịch lớn. 
Câu 27: Hoạt động du lịch biển ở Nam Trung Bộ có thể tiến hành quanh năm chủ yếu do 
	A. khí hậu cận xích đạo. 	B. đường bờ biển kéo dài. 
	C. độ mặn nước biển cao. 	D. nhiều đảo và quần đảo. 
Câu 28. Các đồng muối nổi tiếng của vùng Nam Trung Bộ là 
	A. Thuận An, Văn Lý. 		B. Cà Ná, Sa Huỳnh. 
	C. Cà Ná, Văn Lý. 		D. Sa Huỳnh, Thuận An. 
Câu 29. Thuận lợi chủ yếu để Nam Trung Bộ phát triển dịch vụ hàng hải là 
A. vùng biển rộng lớn và có ít thiên tai.	B. nằm gần tuyến đường biển quốc tế.
C. nền kinh tế phát triển hàng đầu cả nước.	D. nền nhiệt ổn định và nóng quanh năm.
Câu 30: Thuận lợi chủ yếu để phát triển cây cà phê ở Nam Trung Bộ là
A. nguồn nước phong phú, có nhiều giống cây tốt.	B. đất badan phân bố trên các cao nguyên cao. 
C. đất đai màu mỡ, khí hậu có tính cận xích đạo.	D. khí hậu cận xích đạo, phân hóa theo độ cao.
Câu 31. Đặc điểm nào sau đây không đúng với vị trí của vùng Nam Trung Bộ? 
A. Giáp với vùng Đông Nam Bộ.	B. Vùng giáp biển Đông giàu tiềm năng.	
C. Giáp với hai quốc gia là Lào và Cam-pu-chia.	D. Giáp với vùng Đồng bằng sông Hồng.
Câu 32. Thế mạnh chủ yếu để phát triển đánh bắt xa bờ ở Nam Trung Bộ là
A. bờ biển dài, biển nóng ẩm quanh năm.	B. khí hậu ổn định, ít ảnh hưởng của bão.
C. vùng biển rộng, nhiều ngư trường lớn.	D. nhiều vũng, vịnh; thuỷ sản phong phú.
Câu 33. Địa hình đất badan phân bố trên diện tích rộng đã mang lại thuận lợi gì cho vùng Nam Trung Bộ?
A. Phát triển trồng các cây công nghiệp lâu năm.	B. Hình thành trang trại chăn nuôi gia súc lớn.
C. Mở rộng thêm nhiều diện tích rừng phòng hộ.	D. Hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp.
Câu 34. Đặc điểm nào sau đây không đúng về dân số Nam Trung Bộ? 
A. Tỉ lệ dân thành thị cao hơn mức trung bình cả nước.
B. Là vùng có quy mô dân số lớn nhất cả nước và tăng nhanh. 
C. Vùng có nhiều dân tộc sinh sống như: Kinh, Chăm, Ra-glai,...
D. Dân cư tập trung ở đồng bằng ven biển, phía tây thưa thớt. 
Câu 35. Ngành giao thông vận tải biển của Nam Trung Bộ hiện nay
	A. khối lượng hàng hóa vận chuyển, luân chuyển rất nhỏ.
	B. cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật ít được đầu tư.
	C. chỉ hình thành các tuyến đường biển nội địa ven bờ.
	D. có nhiều cảng biển và dịch vụ vận tải biển phát triển.
Câu 36. Trong tương lai, cảng biển nào sau đây ở Nam Trung Bộ sẽ là cảng trung chuyển quốc tế lớn nhất cả nước?
A. Đà Nẵng.	B. Dung Quất.	C. Quy Nhơn. 	D. Vân Phong.
Câu 37: Dầu khí ở Nam Trung Bộ nằm tập trung ở
A. ven biển.	B. đồng bằng.	C. thềm lục địa.	D. vùng gò đồi.
Câu 38. Vùng Nam Trung Bộ hiện nay có mấy tỉnh, thành?
A. 4	B. 5	C. 6	D. 8
Câu 39. Tỉnh nào ở Nam Trung Bộ có diện tích trồng cà phê lớn nhất?
A. Đăk Lăk.	B. Quảng Ngãi.	C. Gia Lai. 	D. Lâm Đồng.
Câu 40. Ngành thuỷ sản của Nam Trung Bộ có đặc điểm là 
A. Chỉ tập trung vào việc nuôi tôm để xuất khẩu.	B. Tập trung chủ yếu vào hoạt động nuôi trồng.
C. Sản lượng và giá trị sản xuất có xu hướng tăng.	D. Khai thác đồng đều các loại hải sản.
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1. Cho thông tin sau:
Nam Trung Bộ có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng và đối ngoại của cả nước. Vùng có nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế, là một trong những vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm lớn nhất nước ta. Vùng giáp với vùng biển rộng ở phía Đông giàu tiềm năng để phát triển tổng hợp kinh tế biển,…
a) Nam Trung Bộ là vùng có diện tích trồng cà phê và cao su lớn nhất cả nước.
b) Vị trí đã tạo thuận lợi cho Nam Trung Bộ giao lưu kinh tế, văn hóa với các quốc gia tiểu vùng sông Mê Kông và các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
c) Phát triển kinh tế biển bền vững có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo vệ môi trương.
d) Hiện nay giá trị của cây cà phê tăng lên mạnh mẽ do vùng chú trọng mở rộng diện tích, nâng cao trình độ lao động và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Câu 2. Cho thông tin sau:
	Nam Trung Bộ có địa hình khu vực phía tây chủ yếu là các cao nguyên xếp tầng với độ cao khác nhau như các cao nguyên: Kon Tum, Pleiku, Đắk Lắk, Lâm Viên, Mơ Nông, Di Linh,... Bề mặt địa hình tương đối bằng phẳng. Khí hậu cận xích đạo, có diện tích đất badan lớn, thuận lợi cho quy hoạch vùng chuyên canh cây công nghiệp quy mô lớn có mức độ tập trung cao.
	a) Nam Trung Bộ là một trong những vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm lớn của nước ta.
	b) Đất đai màu mỡ là nhân tố chủ yếu để Nam Trung Bộ phát triển các cây công nghiệp có nguồn gốc nhiệt đới và cận nhiệt.
	c) Cà phê là cây công nghiệp quan trọng số một của Nam Trung Bộ.
	d) Việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp ở Nam Trung Bộ thúc đẩy phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa, thay đổi tập quán sản xuất của dân cư.
Câu 3. Cho thông tin sau: 
	Các đồng bào dân tộc thiểu số vùng Nam Trung Bộ đã hình thành và lưu giữ được những nét văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, có giá trị lịch sử và thẩm mỹ độc đáo, như rượu cần, nhà rông, nhà dài, nhà mồ, đàn T’rưng, các bộ sử thi đồ sộ hay “không gian văn hóa cồng chiêng”.... Mỗi tỉnh trong vùng có sự hiện diện ít nhất một sắc màu văn hóa nổi bật có tính đại diện cho bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương. 
(Nguồn: Tạp chí Cộng sản, https://www.tapchicongsan.org.vn/, 2023)
	a) Nam Trung Bộ là vùng có mật độ dân số cao, là nơi sinh sống của nhiều dân tộc, tạo nên sự đa dạng về bản sắc văn hoá. 
	b) Thiên tai, điều kiện về cơ sở hạ tầng, giao thông còn hạn chế gây khó khăn cho phát triển du lịch ở Nam Trung Bộ. 
	c) Các tài nguyên du lịch văn hóa thuận lợi cho Nam Trung Bộ phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. 
	d) Giải pháp chủ yếu để tăng doanh thu từ ngành du lịch ở Nam Trung Bộ là hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường quảng bá. 
Câu 4. Cho thông tin sau:
Nam Trung Bộ có đường bờ biển dài, khúc khuỷu, nhiều vũng vịnh kín gió (Dung Quất, Quy Nhơn, Cam Ranh, Vân Phong ….), dọc ven biển có nhiều bãi tắm đẹp (Mỹ Khê, Nha Trang, Mũi Né,…) và các bán đảo, đảo ven bờ. Vùng có các ngư trường trọng điểm là Ninh Thuận - Bình Thuận, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa, nguồn lợi thủy sản rất phong phú. Ở thềm lục địa có tiềm năng về dầu mỏ và khí tự nhiên, ven biển có cát thủy tinh, ti-tan,… nhiều nơi thuận lợi cho sản xuất muối.
a) Nam Trung Bộ có điều kiện thuận lợi để phát triển tổng hợp kinh tế biển.
b) Nhiều vũng vịnh kín gió là điều kiện thuận lợi để vùng phát triển hoạt động khai thác khoáng sản.
c) Vùng có thể đẩy mạnh phát triển du lịch biển do có nhiều bãi tắm đẹp, các bán đảo và đảo ven bờ có   cảnh quan phong phú.
d) Sản xuất muối của vùng rất thuận lợi chủ yếu do có đường bờ biển dài, khúc khuỷu, vùng biển rộng.
Câu 5: Cho bảng số liệu:
Sản lượng gỗ khai thác một số vùng của nước ta giai đoạn 2019 - 2023
(Đơn vị: nghìn m3)
	Năm 
	2019
	2021
	2023

	Trung du và miền núi phía Bắc 
	4315,1
	4847,9
	6043,0

	Nam Trung Bộ
	5963,3
	6822,7
	7662,3

	Đồng bằng sông Cửu Long 
	801,8
	797,3
	882,1


(Nguồn: Xử lí số liệu, niên giám thống kê Việt Nam 2019, 2021,2023- NXB Thống kê, 2025) 
	a) Sản lượng gỗ khai thác ở Nam Trung Bộ tăng liên tục qua các năm.
	b) So với các vùng, sản lượng gỗ khai thác ở Nam Trung Bộ luôn lớn nhất qua các năm.
	c) Năm 2023 so với năm 2019, sản lượng gỗ khai thác ở Nam Trung Bộ tăng chậm hơn Trung du và miền núi phía Bắc.
	d) Sản lượng gỗ khai thác ở Nam Trung Bộ tăng chủ yếu vùng do tích cực bảo vệ rừng tự nhiên, phát triển các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.
Câu 6. Cho bảng số liệu:
Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ở Nam Trung Bộ, giai đoạn 2010 - 2024
(Đơn vị: Nghìn tấn)
	Năm
	2010
	2021
	2024

	Khai thác
	707,1
	1167,9
	1249,3

	Nuôi trồng
	80,8
	101,3
	165,9


(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam 2023, NXB Thống kê 2025)
	a) Sản lượng thủy sản vùng Nam Trung Bộ tăng liên tục giai đoạn 2010 – 2024.
	b) Sản lượng thủy sản khai thác thủy sản tăng nhanh hơn sản lượng thủy sản nuôi trồng 1,7 lần.
	c) Năm 2024 so với năm 2010, sản lượng nuôi trồng thủy sản vùng Nam Trung Bộ tăng thêm 76,7%
	d) Sự thay đổi sản lượng thủy sản khai thác chủ yếu là do đẩy mạnh khai thác xa bờ, đầu tư tàu công suất lớn với trang thiết bị hiện đại.
PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1. Quy mô dân số Đồng bằng sông Hồng năm 2024 là 24,0 triệu người, bình quân sản lượng lương thực theo đầu người là 223 kg/người. Tính sản lượng lương thực của Đồng bằng sông Hồng năm 2024 là bao nhiêu triệu tấn? (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân của triệu tấn). 
[bookmark: _Hlk212445156]Câu 2. Năm 2024, Đồng bằng sông Hồng có diện tích lúa là 928,1 nghìn ha, sản lượng lúa là 5 345,9 nghìn tấn. Tính năng suất lúa của đồng bằng sông Hồng năm 2024. (Làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của tạ/ha?
Câu 3: Năm 2024, vùng Trung du và miền núi phía Bắc có số dân 13 339,0 nghìn người. Tỉ lệ dân thành thị 23,0%. Tính số dân nông thôn của vùng năm 2024. (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của triệu người)
Câu 4: Cho bảng số liệu:
SỐ LƯỢNG TRÂU CỦA VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ 
GIAI ĐOẠN 2018 - 2024
(Đơn vị: Nghìn con)
	Năm
	2018
	2024

	Trung du và miền núi phía Bắc
	1391,2
	1141,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, năm 2025)
       Số lượng trâu của Trung du và miền núi phía Bắc năm 2024 so với năm 2018 giảm bao nhiêu phần trăm? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %)
Câu 5: Tổng diện tích rừng của Bắc Trung Bộ năm 2024 là 3169,3 nghìn ha, trong đó diện tích rừng trồng là 966,3 nghìn ha. Vậy tỉ lệ diện tích rừng tự nhiên của Bắc Trung Bộ năm 2024 là bao nhiêu phần trăm so với tổng diện tích rừng? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của %).
Câu 6: Năm 2025, vùng Nam Trung Bộ có số dân là 15,9 triệu người, diện tích tự nhiên của vùng khoảng 99,1 nghìn km². Hãy cho biết mật độ dân số của vùng năm 2025 là bao nhiêu người/km² (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). 
Câu 7: Năm 2025, tổng số dân vùng Nam Trung Bộ là 15,9 triệu người, tỉ lệ dân thành thị ít hơn tỉ lệ dân nông thôn là 29%. Cho biết, năm 2025 số dân thành thị vùng Nam Trung Bộ là bao nhiêu triệu người. (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân). 
Câu 8. Năm 2024, diện tích cây cao su vùng Nam Trung Bộ là 285,2 nghìn ha, năng suất cây cao su là 11,5 tạ/ha. Tính sản lượng cao su vùng Nam Trung Bộ năm 2024. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của nghìn tấn).
Câu 9: Năm 2023, sản lượng cá biển khai thác của cả nước là 2813 nghìn tấn, trong đó, vùng Nam Trung Bộ đạt 1016 nghìn tấn. Hãy cho biết tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2023 so với cả nước là bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân). 
Cho bảng số liệu sau.
SẢN LƯỢNG HẢI SẢN KHAI THÁC VÀ NUÔI TRỒNG
Ở NAM TRUNG BỘ, GIAI ĐOẠN 2015 – 2024
                                  (Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm 
	2015
	2020
	2024

	Khai thác 
	921,7
	1 164,8
	1 249,3

	Nuôi trồng 
	117,4
	138,4
	165,9


                (Nguồn: Cục Thống kê các năm 2016, 2021 và 2025)
Căn cứ vào bảng số liệu, trả lời từ câu 10 đến câu 13
[bookmark: _Hlk212991609]Câu 10. Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết sản lượng thủy sản của vùng Nam Trung Bộ năm 2024 so với năm 2015 tăng gấp bao nhiêu lần? (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân) .
[bookmark: _Hlk212972618]Câu 11. Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết sản lượng thủy sản khai thác vùng Nam Trung Bộ năm 2024 so với năm 2015 tăng bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).
Câu 12. Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản vùng Nam Trung Bộ năm 2024 so với năm 2015 là bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
Câu 13: Hãy cho biết năm 2024, tỉ trọng sản lượng thuỷ sản khai thác nhiều hơn tỉ trọng sản lượng thuỷ sản nuôi trồng bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân). 
PHẦN IV. TỰ LUẬN
Câu 1: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG HẢI SẢN KHAI THÁC VÀ NUÔI TRỒNG Ở 
NAM TRUNG BỘ, GIAI ĐOẠN 2015 - 2024
(Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2015
	2020
	2024

	Khai thác
	921,7
	1 164,8
	1 249,3

	Nuôi trồng
	117,4
	138,4
	165,9


(Nguồn: Cục Thống kê, 2016, 2021 và 2025)
a. Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng hải sản khai thác và nuôi trồng ở Nam Trung Bộ, giai đoạn 2015-2024.
b. Nhận xét
Câu 2: Cho bảng số liệu:
	[bookmark: _GoBack]Diện tích và sản lượng một số cây CN lâu năm ở NTB, năm 2024

	Cây CN lâu năm
	Diện tích (nghìn ha)
	Sản lượng (nghìn tấn)

	Cao su
	285,2
	328,6

	Cà phê
	678,8
	1933,4

	Chè
	9,3
	118,2

	Điều
	124,9
	118,1

	Hồ tiêu
	74,8
	186,6

	(Nguồn: Cục Thống kê năm 2025)


Nhận xét tình hình phát triển một số cây công nghiệp lâu năm ở Nam Trung Bộ năm 2024
Câu 3: Cho bảng số liệu:
	Doanh thu du lịch lữ hành ở NTB, giai đoạn 2015 - 2024 (Đơn vị: tỉ đồng)

	Năm
	2015
	2020
	2024

	Doanh thu du lịch
	1851,4
	1049,0
	11670,7

	(Nguồn: Chi cục Thống kê các tỉnh, thành phố ở Nam Trung Bộ, năm 2025)


a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện doanh thu du lịch lữ hành ở Nam Trung Bộ, giai đoạn 2015-2024.
b. Nhận xét
Câu 4:  Phân tích được các thế mạnh, hạn chế đối với phát triển các ngành kinh tế của vùng Nam Trung Bộ.
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